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1 Trịnh Công Nguyên 0954020087 2012CPV02 58 7 8.923 0 CPV01

2 Nguyễn Trọng Hiếu 0954022045 2012CPV02 57 8 8.769 0 CPV01

3 trần văn trãi 1054022241 2012CPV01 55 10 8.462 0 CPV01

4 Huỳnh Đức Trí 0954022165 2012CPV01 52 13 8.000 MTL003 CPV01

5 Trịnh Thị Thu Hà 1054010133 2012CPV01 53 12 8.154 0 CPV02

6 Mai Kiều 1054010233 2012CPV02 53 12 8.154 0 CPV02

7 Phan Thị Rát 1054010455 2012CPV01 53 12 8.154 0 CPV02

8 Trần Thị Bích Hồng 1054012184 2012CPV01 53 12 8.154 0 CPV02

9 Huỳnh Thị Thanh Nhân 0954030465 2012CPV02 54 11 8.308 VVT05 CPV03

10 Đặng Minh Vương 0954032843 2012CPV03 52 13 8.000 0 CPV03

11 Nguyễn Thị Tho 0954052075 2012CPV01 52 13 8.000 0 CPV03

12 Đào Thanh Trúc 0954022167 2012CPV01 51 14 7.846 0 CPV03

13 Đào Thị Thanh Nga 1054012318 2012CPV01 53 12 8.154 0 CPV04

14 Thẩm Thị Yến Nhi 0954020093 2012CPV01 52 13 8.000 0 CPV04

15 Nguyễn Dương Hoá 1054010179 2012CPV01 52 13 8.000 0 CPV04

16 Đoàn Quang Tấn 1154020239 2012CPV01 52 13 8.000 0 CPV04

17 Lê Thị Huyền 1054020077 2012CPV01 50 15 7.692 DDA001 DDA001

18 Dương Trần Thái Bình 1054022011 2012CPV01 50 15 7.692 DDA001 DDA001

19 Lê Thị Nguyệt 1054022147 2012CPV01 49 16 7.538 DDA001 DDA001

20 Lê Hưng Thạnh 111402t005 2012CPV01 49 16 7.538 DDA001 DDA001

21 Mai Thanh phong 1054022162 2012CPV02 55 10 8.462 DDA005 DDA005

22 Nguyễn Thị thy Ngọc 1054022142 2012CPV02 51 14 7.846 DDA005 DDA005

23 Nìm Mỹ Duyên 1054020275 2012CPV02 50 15 7.692 DDA005 DDA005

24 Nguyễn Hữu Đúp 1054022043 2012CPV02 48 17 7.385 DDA005 DDA005

25 Bùi Quốc Hiếu 1054032220 2012CPV01 56 9 8.615 DVB00 DVB01

26 Mai cao Tư 1054030847 2012CPV01 53 12 8.154 DVB01 DVB01
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27 Nguyễn Huỳnh Tố Châu 0954042023 2012CPV01 52 13 8.000 DVB01 DVB01

28 Nguyễn Thị Thu Hảo 1054032181 2012CPV01 52 13 8.000 DVB01 DVB01

29 Trần Trung Hiếu 0954020046 2012CPV01 55 10 8.462 MTL005 MTL005

30 Lê Thị Anh Thơ 0954022131 2012CPV01 55 10 8.462 MTL005 MTL005

31 Dương Bảo Thông 0954020129 2012CPV01 54 11 8.308 MTL005 MTL005

32 Trần Thuận Khôi Nguyên 0954020086 2012CPV01 55 10 8.462 MTL005 MTL005

33 Trinh Doanh Thiên 0954022127 2012CPV01 53 12 8.154 MTL007 MTL007

34 Trần Quốc Bồi 0954022014 2012CPV01 52 13 8.000 MTL007 MTL007

35 Huỳnh Công Toại 0954020144 2012CPV01 51 14 7.846 MTL007 MTL007

36 Phạm Hữu Hai 0954022033 2012CPV01 51 14 7.846 MTL007 MTL007

37 Trần Công Chưởng 0854020020 2012CPV02 55 10 8.462 MTL011 MTL011

38 Đào Thị Ngọc Huyền 0854020084 2012CPV02 55 10 8.462 MTL011 MTL011

39 Hồ Thành Luân 0854050064 2012CPV02 55 10 8.462 MTL011 MTL011

40 Nguyễn Thị Bích Vân 0854020262 2012CPV02 52 13 8.000 MTL011 MTL011

41 Nguyễn Phạm Kiều Ngân 1054010327 2012CPV02 56 9 8.615 MTL016 MTL016

42 Nguyễn Thiên Định 1054012110 2012CPV01 56 9 8.615 MTL016 MTL016

43 Châu Đức Long 1054012276 2012CPV02 56 9 8.615 MTL016 MTL016

44 Lê Thị Thu Tâm 1054012477 2012CPV02 55 10 8.462 MTL016 MTL016

45 Nguyễn Mạnh Đức 0854020042 2012CPV01 53 12 8.154 VVT02 VVT02

46 Nguyễn Thị Huỳnh Như 0854020156 2012CPV01 53 12 8.154 VVT02 VVT02

47 Lê Bá Tâm 0854020177 2012CPV01 52 13 8.000 VVT02 VVT02

48 Nguyễn Thắng 0854020196 2012CPV01 52 13 8.000 VVT02 VVT02
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